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KẾ HOẠCH 

Tiêm chủng thường xuyên tháng 05 năm 2026 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 

của Quốc Hội; 

- Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ Quy định về 

hoạt động tiêm chủng; 

- Nghị định số 13/2024/NĐ-CP của Chính phủ nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ Quy 

định về hoạt động tiêm chủng; 

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 Quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định 

về hoạt động tiêm chủng; 

- Thông tư số 52/2025/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối 

tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; 

- Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

- Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; 

- Kế hoạch số 96/KH-TTYT ngày 08/05/2026 của TTYT Gia Lộc về việc 

triển khai kế hoạch tiêm chủng thường xuyên tháng 05 năm 2026; 

Trạm Y tế xã Gia Phúc xây dựng Kế hoạch tiêm chủng thường xuyên 

tháng 05/2026, cụ thể như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng; 

- Đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong tiêm chủng; 

- Đảm bảo đúng đối tượng, đúng lịch tiêm, đúng vacxin, đúng liều lượng, 

đúng đường sử dụng; 

- Phấn đấu đạt 98% đối tượng trong diện TC thường xuyên tháng 05/2026 

(trừ những trường hợp có chống chỉ định).  

2. Yêu cầu  



Tiêm đúng đối tượng, đúng liều lượng. Thực hiện đúng qui trình, kỹ thuật, 

bảo đảm an toàn trong tiêm chủng. 

          III. DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG 

Vacxin 
Trụ sở 

chính 

Điểm 

TYT số 1 

Điểm 

TYT số 2 

Điểm 

TYT số 3 

Điểm 

TYT số 4 

Tổng 

mũi tiêm 

5 trong 1(SII) 10 7 13 12 9 51 

BOPV 10 10 13 12 10 55 

Rotavin 12 11 13 8 5 49 

IPV 0 0 5 0 0 5 

Sởi 1 5 6 5 0 5 21 

Sởi- Rubella 5 5 5 0 5 20 

DPT 10 10 10 0 0 30 

VNNB-B 15 12 25 20 15 87 

AT 0 5 5 5 5 20 

Tổng số đối tượng 47 55 60 45 50  

Tổng số: 257 đối tượng tiêm chủng, trong đó: 

- Trụ sở chính:  47  

- Điểm trạm số 1: 55  

- Điểm trạm số 2: 60  

- Điểm trạm số 3: 45  

- Điểm trạm số 4: 50  

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian tiêm: Ngày 25/05/2026. 

2. Địa điểm: Tại 5/5 điểm Trạm Y tế trên địa bàn xã. 

V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức tư vấn, tuyên truyền cho người dân về lợi ích của tiêm chủng, 

đặc biệt chú trọng tư vấn trước và trong buổi tiêm chủng. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các biện 

pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng, đặc biệt là lợi ích của 

việc thực hiện tiêm đúng, đủ các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở 

rộng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; kết hợp với các hình thức 

truyền thông hiện đại như lập các nhóm zalo, facebook của các bà mẹ có con 

trong độ tuổi tiêm chủng để tuyên truyền, nhắc nhở lịch tiêm chủng mở rộng. 



2. Điều tra đối tượng tiêm chủng và dự trù vắc xin 

- Tổ chức điều tra, tổng hợp số lượng đối tượng được tiêm chủng theo 

từng điểm Trạm Y tế. 

- Căn cứ vào số đối tượng tiêm chủng, Trạm Y tế thực hiện dự trù số 

lượng vắc xin, vật tư tiêm chủng để sử dụng gửi về Trung tâm Y tế Gia Lộc.  

3. Tổ chức tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin 

- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng 

các quy định tại Nghị định số 104/2016NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

Quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

01/01/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng. 

- Đảm bảo mỗi một điểm tiêm chủng phải có tối thiểu 02 phích lạnh bảo 

quản vắc xin, đủ nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ trong quá trình vận chuyển, bảo 

quản vắc xin. 

- Tiếp nhận vắc xin từ 05h45 đến 06h30 vào buổi sáng ngày tiêm chủng 

tại kho vắc xin của Trung tâm Y tế Gia Lộc. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

Thực hiện tiêm chủng theo các quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT 

ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng, cụ thể như sau: 

- Thực hiện khám sàng lọc và tư vấn đầy đủ trước khi tiêm chủng. 

- Hướng dẫn bà mẹ cách chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng. 

- Tuân thủ đúng các trường hợp chỉ định/chống chỉ định. 

- Sẵn sàng xử trí cấp cứu tại điểm tiêm chủng đối với các trường hợp tai 

biến nặng sau tiêm chủng (nếu có). Tại mỗi điểm tiêm chủng phải có số điện 

thoại của Đội cấp cứu lưu động và Khoa cấp cứu của Trung tâm Y tế Gia Lộc để 

được hỗ trợ kịp thời. 

5. Theo dõi phản ứng sau tiêm chủng 

- Tất cả trẻ phải được theo dõi sau tiêm ít nhất 30 phút tại điểm tiêm chủng. 

- Tổ chức điều tra, giám sát các trường hợp phản ứng sau tiêm vắc xin và 

báo cáo theo quy định. 

6. Kiểm tra, giám sát 

- Thực hiện giám sát công tác tổ chức, thực hiện trong ngày tiêm chủng. 

- Nội dung giám sát: 

+ Công tác xây dựng kế hoạch và sử dụng, bảo quản vắc xin, nắm đối 

tượng, rà soát đối tượng, khám phân loại, kỹ thuật tiêm chủng, thực hiện an toàn 



tiêm chủng, phòng chống sốc...; 

+ Sử dụng Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia; 

+ Tổ chức điểm tiêm chủng, bố trí nhân lực, công tác tiếp nhận, bảo quản, 

vận chuyển vắc xin, hộp thuốc chống sốc, công tác truyền thông…; 

+ Theo dõi phản ứng sau tiêm, việc báo cáo, tổng hợp đánh giá việc hoàn 

thành chỉ tiêu về tỷ lệ, chất lượng tiêm chủng và các công tác quản lý khác… 

7. Thống kê báo cáo: 

Thực hiện thống kê báo cáo theo quy định của Chương trình TCMR. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trước buổi tiêm chủng 

1.1. Họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ 

- Trụ sở chính:  Ys Đỗ Trọng Xíu phụ trách. 

- Điểm TYT số 1: Ys Nguyễn Thanh Tùng phụ trách. 

- Điểm TYT số 2: Bs Nguyễn Bá Cường phụ trách. 

- Điểm TYT số 3: Bs Phạm Hoàng Hà phụ trách 

- Điểm TYT số 4: Bs Nguyễn Văn Thiện phụ trách 

2.2. Chuẩn vị phương tiện, dụng cụ và địa điểm tiêm 

- Chuẩn bị phích lạnh, nhiệt kế 

- Chuẩn bị bàn tiêm gồm: thùng nước sạch, bàn chải và xà phòng rửa tay, 

lọ bông cồn, bông vô khuẩn, panh và lọ cắm panh, hộp thuốc chống sốc… 

- Chuẩn bị dụng cụ bàn khám phân loại gồm: ống nghe, nhiệt kế, bộ ngũ 

quan, bình ô xy, phác đồ chống sốc… 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Trụ sở chính: ĐD Phạm Thị Huệ; Ys Phạm Thị Hường 

- Điểm TYT số 1: ĐD Nguyễn Thị Toan; NHS Nguyễn Thị Bích 

- Điểm TYT số 2: ĐD Lê Văn Giảng; NHS Nguyễn Thị Yến 

- Điểm TYT số 3: ĐD Phùng Danh Dục; NHS Phan Thị Nhàn 

- Điểm TYT số 4: NHS Vũ Thị Nhản; ĐD Vũ Thị Thêu 

2. Trong buổi tiêm chủng 

2.1. Quản lý và điều hành buổi tiêm chủng 

Quản lý, điều hành chung: Bs Đoàn Duy Hiếu 

- Trụ sở chính:  Ys Đỗ Trọng Xíu  

- Điểm TYT số 1: Ys Nguyễn Thanh Tùng  

- Điểm TYT số 2: Bs Nguyễn Bá Cường  



- Điểm TYT số 3: Bs Phạm Hoàng Hà  

- Điểm TYT số 4: Bs Nguyễn Văn Thiện  

2.2. Lĩnh, bảo quản, vận chuyển vắc xin 

- Trụ sở chính: ĐD Phạm Thị Huệ 

- Điểm TYT số 1: ĐD Nguyễn Thị Toan 

- Điểm TYT số 2: ĐD Lê Văn Giảng 

- Điểm TYT số 3: Ys Hoàng Đức Thắng 

- Điểm TYT số 4: NHS Vũ Thị Nhản 

Lưu ý:  

- Các đồng chí lĩnh vắc xin tại kho vắc xin Trung tâm Y tế Gia Lộc theo 

thời gian đã thông báo. Khi lĩnh phải kiểm tra vắc xin, đối chiếu hóa với đơn, 

xắp xếp vắc xin theo đúng quy định.  

- Khi lĩnh vắc xin về, tổ chức kiểm nhận, ghi chép vào biên bản kiểm 

nhận, các thành phần theo quy định phải ký kết đầy đủ. 

2.3. Phòng/Bàn đón tiếp 

- Trụ sở chính: Phạm Thị Ngoan, Phạm Thị Huệ 

- Điểm TYT số 1: Phạm Thị Cử, Lê Thị Thuỷ 

- Điểm TYT số 2: Nguyễn Thị Thuỳ, Nguyễn Thị Yến 

- Điểm TYT số 3: Phạm Thị Thoa, Phan Thị Nhàn 

- Điểm TYT số 4: Nguyễn Thị Huê, Vũ Thị Thêu 

* Bố trí: 

- Bên ngoài mỗi phòng/bàn đón tiếp, phân công 01 cán bộ y tế thôn phụ 

trách hướng dẫn gia đình trẻ. 

- Bên trong mỗi phòng/bàn đón tiếp, các đ/c được phân công kết hợp với 

02 y tế thôn phụ trách ổn định trật tự, theo dõi danh sách tiêm chủng, đo thân 

nhiệt, cân nặng cho các cháu đồng thời tư vấn trước tiêm và điều tiết đối tượng 

tiêm sang phòng khám sàng lọc. 

- Phát cho mỗi đối tượng tiêm 01 phiếu hướng dẫn theo dõi sau tiêm tại 

nhà. 

2.4. Phòng khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm  

- Trụ sở chính: Ys Phạm Thị Hường 

- Điểm TYT số 1: Ys Nguyễn Thanh Tùng 

- Điểm TYT số 2: Bs Nguyễn Bá Cường 

- Điểm TYT số 3: Bs Phạm Hoàng Hà 

- Điểm TYT số 4: Ys Nguyễn Thị Thanh Xuân 



* Hỗ trợ nhập thông tin, in phiếu khám 

- Trụ sở chính: Phạm Thị Huệ 

- Điểm TYT số 1: Phạm Thị Cử 

- Điểm TYT số 2: Nguyễn Thị Yến 

- Điểm TYT số 3: Phan Thị Nhàn 

- Điểm TYT số 4: Y tế Hanh 

* Bố trí: 

- Mỗi phòng khám sàng lọc bố trí 01 y tế thôn có nhiệm vụ hướng dẫn, 

điều tiết các đối tượng vào khám theo thứ tự lần lượt, tránh ùn tắc, tập trung 

đông người trong phòng khám. 

- Các đ/c được phân công khám sàng lọc cho tất cả các đối tượng theo 

Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em, đánh giá tình trạng 

sức khỏe vào bảng kiểm trước tiêm chủng cho các đối tượng. Sau khi khám phải 

thông báo cho các bà mẹ biết tình trạng sức khỏe của trẻ và của đối tượng tiêm 

chủng; giải thích về trường hợp hoãn tiêm hoặc chống chỉ định tiêm cho cha mẹ 

các cháu và đối tượng tiêm chủng; đồng thời tư vấn trước tiêm cho cha mẹ các 

cháu và các đối tượng được chỉ định tiêm; thông báo loại vắc xin được tiêm 

chủng lần này để phòng bệnh gì, ích lợi của việc tiêm vắc xin đầy đủ và đúng 

lịch; liều dùng, đường dùng, hạn sử dụng của vắc xin; những phản ứng có thể 

xảy ra sau tiêm; hướng dẫn chăm sóc, theo dõi sau tiêm chủng. 

2.5. Phòng tiêm 

- Trụ sở chính: Võ Thị Đến 

- Điểm TYT số 1: Nguyễn Thị Toan 

- Điểm TYT số 2: Lê Văn Giảng 

- Điểm TYT số 3: Phùng Danh Dục 

- Điểm TYT số 4: Vũ Thị Nhản 

* Bố trí: 

- Mỗi phòng tiêm bố trí 01 cán bộ y tế thôn làm nhiệm vụ hướng dẫn và 

tư vấn cho các đối tượng vào tiêm theo thứ tự lần lượt, tránh ùn tắc, tập trung 

đông người trong phòng tiêm. 

- Các đ/c được phân công trong phòng tiêm chịu trách nhiệm kiểm tra 

nhiệt độ trong bình đựng vắc xin trong suốt quá trình tiêm chủng. 

- Các đ/c được phân công trước khi tiêm, uống văc xin phải tư vấn cho 

các bà mẹ của trẻ loại vắc xin hôm nay trẻ được tiêm phòng bệnh gì, những phản 

ứng có thể xảy ra sau tiêm, hướng dẫn chăm sóc, theo dõi sau tiêm chủng; ghi 

chép mũi tiêm và ký tên cán bộ tiêm chủng vào sổ theo dõi tiêm chủng của trẻ, 



hẹn thời gian tiêm lần sau, đồng thời hướng dẫn yêu cầu các bà mẹ cho trẻ sang 

phòng theo dõi sau tiêm 30 phút. 

2.6. Phòng theo dõi sau tiêm  

- Trụ sở chính: Ys Đỗ Trọng Xíu 

- Điểm TYT số 1: Bs Vũ Văn Chuẩn 

- Điểm TYT số 2: Bs Nguyễn Bá Cường 

- Điểm TYT số 3: Ys Hoàng Đức Thắng  

- Điểm TYT số 4: Bs Nguyễn Văn Thiện  

* Bố trí: 

- Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình sau khi tiêm trẻ phải được theo dõi ít 

nhất 30 phút tại trạm y tế, tiếp tục theo dõi trẻ tại nhà 48 giờ sau tiêm các dấu 

hiệu sau: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, phản ứng tại chỗ tiêm.... 

Nếu trẻ có các dấu hiệu như sốt cao ≥ 390C, co giật, khóc thét, quấy khóc kéo 

dài, li bì, bú kém, bỏ bú, khó thở, tím tái, phát ban và các biểu hiện bất thường 

khác hoặc các phản ứng thông thường kéo dài >24h sau tiêm chủng thì hãy đưa 

ngay trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất. 

2.7. Xử lý tai biến sau tiêm 

- Trong quá trình tiêm hoặc theo dõi sau tiêm nếu thấy trẻ có biểu hiện bất 

thường, đồng chí nào ở gần trẻ nhất thì đồng chí đó phải thực hiện ngay các biện 

pháp cấp cứu trẻ theo đúng phác đồ tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 

tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chẩn đoán 

và xử trí phản vệ. 

- Khi có trường hợp cần hỗ trợ cấp cứu: Báo cáo BS Nguyễn Thành Lộc 

theo SĐT: 0986832935 để xin chi viện điều động tổ cấp cứu điều trị cơ động. 

Sau đó báo cáo trường hợp phản ứng cho Phó chủ tịch UBND xã Gia Phúc và 

BS Bùi Thị Minh Thu Phó Giám đốc TTYT theo SĐT: 0975353060. Với các 

Điểm TYT, gọi báo cáo với Giám đốc trạm theo SĐT: 0798053333 (BsCKI. 

Đoàn Duy Hiếu sẽ  báo cáo UBND xã và TTYT Gia Lộc).  

- Nếu ngoài giờ làm việc mà có trẻ đến Trạm Y tế với các phản ứng sau 

tiêm chủng thì cán bộ trực thời điểm đó phải nhanh chóng chủ động thực hiện 

các biện pháp cấp cứu trẻ theo đúng phác đồ, đồng thời gọi hỗ trợ của các nhân 

viên khác, hỗ trợ của TTYT và lãnh đạo cấp trên. 

3. Sau buổi tiêm 

- Thu gom lọ vắc xin, bơm kim tiêm đã sử dụng sử lý theo quy định, đồng 

thời theo dõi, tổng hợp các phản ứng sau tiêm chủng, ghi chép đầy đủ, tổng hợp 

làm báo cáo kết quả tiêm chủng gửi về Trụ sở chính và lưu tại điểm Trạm Y tế.  

- Giao đồng chí Phạm Thị Huệ tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng gửi 

về UBND xã và Trung tâm Y tế Gia Lộc theo quy định. 



- Trường hợp sau buổi tiêm chủng còn thừa vắc xin, các điểm Trạm Y tế 

chủ động phân công cán bộ gửi lại vắc xin về kho vắc xin của Trung tâm Y tế 

Gia Lộc theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch tiêm chủng thường xuyên tháng 5 năm 2026 của 

Trạm Y tế xã Gia Phúc, yêu cầu các điểm Trạm Y tế và các cá nhân, bộ phận 

liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân xã;                                         

- Phòng VH-XH xã;         Để B/c 

- TTYT Gia Lộc; 

- Các điểm TYT; 

- Lưu. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

BsCKI. Đoàn Duy Hiếu 
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